
1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 001 28/12/1998 KP1170 8 +1 8.7 8 +1 45.5 +4 9.2 9.6 9.3 Xuất sắc

2 Trần Hoàng Ngọc Bích 003 15/03/1999 KP1162 9 +1 8.5 7.7 +1 39 +3 8.9 9.9 9.2 Xuất sắc

3 Phạm Lê Bảo Châu 005 10/06/2000 KP1205 8 +1 8.2 7.5 +1 40.5 +3 8.6 9.4 8.9 Giỏi

4 Nguyễn Thị Diễm 009 17/03/1985 KP1150 8.5 +1 8.2 6.6 +1 37 +4 8.4 10 8.9 Giỏi

5 Lâm Tường Duy 010 28/08/2002 KP1254 8 +1 8.2 6.3 +1 38.5 +4 8.3 8.9 8.5 Giỏi

6 Hồ Thúy Hằng 011 19/05/1995 KP1046 8.5 +1 7.5 7.5 +1 37.5 +4 8.5 9.2 8.7 Giỏi

7 Huỳnh Thị Thúy Hiền 014 05/12/2000 KP1459 9 +1 9.2 8.3 +1 42 +3 9.4 9.9 9.6 Xuất sắc

8 Nguyễn Thị Thái Hòa 015 01/01/1984 KP1504 8 +1 7.8 7.3 +0.5 41 +2 8.3 9.4 8.7 Giỏi

9 Hoàng Thị Mỹ Linh 020 28/03/1995 KP1506 9 +1 7.8 7.4 +1 41 +3 8.8 9.6 9.1 Xuất sắc

10 Bùi Vũ Thị Cẩm Loan 021 20/12/1992 KP1239 8 +1 7.3 7.3 +1 39.5 +4 8.3 9 8.5 Giỏi

11 Nguyễn Thị Hồng Luyến 022 07/08/1987 KP824 8.5 +0 8 6.8 +1 35.5 +3 8 9.9 8.6 Giỏi

12 Vũ Tuấn Nam 024 12/10/2000 KP1505 9 +1 8.2 7.1 +0.5 37.5 +3 8.5 9.7 8.9 Giỏi

13 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 027 16/06/2006 KP1253 9 +1 8 7.9 +0.5 41 +3.5 8.8 9.9 9.2 Xuất sắc

14 Nguyễn Tôn Hoàng Ngọc 028 16/09/1994 P109482 8.5 +0 7.8 7 +1 38 +4 8.2 10 8.8 Giỏi

15 Nguyễn Thị Yến Nhi 030 22/12/2000 KP1182 8 +1 8.3 7 +1 37.5 +4 8.4 5.2 7.3 Khá

16 Trương Thị Anh Thư 041 01/01/1999 KP1229 8.5 +1 8.7 8.2 +1 41.5 +4 9.1 6.7 8.3 Giỏi

17 Nguyễn Anh Thư 042 17/04/1999 KP1404 9 +1 7.8 8 +1 42.5 +3 9 8.6 8.9 Giỏi

18 Huỳnh Kim Ngọc Thúy 043 20/03/1975 KP1135 8 +1 7.5 8.4 +0.5 37.5 +3.5 8.4 9.9 8.9 Giỏi

19 Nguyễn Thị Thu Thủy 045 01/07/1995 KP1334 8.5 +1 8.7 7 +1 41.5 +3 8.8 9.9 9.2 Xuất sắc

20 Mai Thị Thanh Thủy 046 16/04/1991 KP1166 8 +1 8 7.6 +0.5 42.5 +3 8.6 9.9 9 Xuất sắc

21 Trần Thị Linh Trang 047 28/04/1991 KP1201 7 +1 7.5 6.9 +1 40 +4 8.1 7 7.7 Khá

22 Trần Thị Kim Trúc 048 08/03/1989 KP1448 9 +1 8 7.3 +1 44 +3 8.9 9.7 9.2 Xuất sắc

23 Trần Thái Thanh Uyên 052 01/01/1995 KP1335 7 +1 9 8.1 +1 43.5 +4 8.9 9.7 9.2 Xuất sắc

24 Trần Thị Cẩm Vân 053 08/07/1994 KP1190 9 +1 8.5 6.6 +1 40 +4 8.7 9.7 9 Xuất sắc
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